
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ HÒA VANG 

2. Địa chỉ: Thôn Hòa Phong, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

- Giờ làm việc hành chính: Từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng từ 7h30-11h30 và 

buổi chiều từ 13h00-17h00. 

- Thời gian hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt 
Họ và 

tên 

Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1  
Nguyễn 

Sỹ 

007442/

ĐNA-

CCHN 

Khám, tư vấn và 

điều trị dự phòng 

theo quy định tại 

Thông tư số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV, phát 

hiện và xử trí các 

bệnh thông 

thường, xử trí ban 

đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ Trạm 

Y tế xã  

Hòa Vang 

 

Không  

2  

Lê Thị 

Ánh 

Tuyết 

006143/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh, 

Điểm trạm 

Hòa Vang 1 

thuộc Trạm 

y tế xã Hòa 

Vang  

Không 

 



2 
 

Stt 
Họ và 

tên 

Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

3  
Đặng 

Thị Liên 

002077/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều dưỡng,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 

4  

Phan 

Thị 

Trinh 

002078/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều dưỡng,  

Trạm Y tế 

xã 

 Hòa Vang 

 

Không 

 

5  

Huỳnh 

Thị Như 

Pháp 

004777/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 

6  

Nguyễn 

Thị Ánh 

Nguyệt 

002718/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 



3 
 

Stt 
Họ và 

tên 

Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

7  
Mã Thị 

Thảo Ly 

003838/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

Không 

 

8  

Nguyễn 

Thị 

Thùy 

Trang 

0005079/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền; Thực 

hiện kỹ thuật 

chuyên môn về 

vật lý trị liệu - 

phục hồi chức 

năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 

9  

Võ Thị 

Huyền 

Trang 

002741/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều dưỡng,  

Trạm Y tế 

xã 

 Hòa Vang 

 

Không 

 

10  

Phan 

Đặng 

Minh 

Trường 

002021/

ĐNA-

GPHN 

Y học dự phòng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ,  

Trạm Y tế 

xã 

 Hòa Vang 

 

Không  



4 
 

Stt 
Họ và 

tên 

Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

11  

Phạm 

Thị Mỹ 

Dung 

001827/

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 

12  
Nguyễn 

Thị Trà 

001256/

ĐNA-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Kỹ thuật y,  

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

Không 

 

13  

Mạc Hồ 

Mai 

Sương 

006656/

ĐNA-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Điểm trạm 

Hòa Vang 1 

thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 

14  

Hoàng 

Quốc 

Huy 

006567/

ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Y sĩ,  

Điểm trạm 

Hòa Vang 1 

thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

 



5 
 

Stt 
Họ và 

tên 

Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

15  

Nguyễn 

Thị Ái 

Nguyên 

030101/B

YT-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều dưỡng, 

Điểm trạm 

Hòa Vang 1 

thuộc 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

Không 

 

16  

Võ Thị 

Kiều 

Sương 

006833/ 

ĐNA-

CCHN 

Theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều dưỡng 

/ Trạm y tế 

xã Hòa 

Vang  

Không  

17  

Huỳnh 

Công 

Danh 

009735/

ĐNA-

CCHN 

Khám, phát hiện 

và xử trí các bệnh 

thông thường; xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Bác sĩ/ 

Trạm y tế xã 

Hòa Vang 

Không  



6 
 

Stt 
Họ và 

tên 

Số 

CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

18  
Nguyễn 

Thị Nga 

004990/

ĐNA-

CCHN 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng  

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Điều dưỡng/ 

Trạm y tế xã 

Hòa Vang 

 

Không  

19  

Lê Thị 

Mộng 

Hoa  

006180/

ĐNA-

CCHN 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn: theo Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

+ Sáng: 7h30-11h30; 

+ Chiều: 13h00 -

17h00 

- Tham gia trực và 

khám bệnh chữa 

bệnh ngoài giờ theo 

phân công 

Hộ sinh/ 

Trạm Y tế 

xã  

Hòa Vang 

 

Không 

Đăng 

ký 

bổ 

sung 

  

 Hòa Vang, ngày 21 tháng 9 năm 2026    

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn sỹ                                                                                 
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